
1 2 3 4 5 6 7 8

83,582,000

1

UNC 
Agribank 3/4/2024 Thu nộp bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính và 

tiền hồ sơ đấu giá 28,382,000 200.000 đồng
 tiền bán hồ sơ

2

UNC 
Agribank 1/22/2024 Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do 

vi phạm hành chính 55,200,000 200.000 đồng
 tiền bán hồ sơ

B 58,434,660  58,434,660      
I 32,329,795  32,329,795      

1 Danh sách 5/22/2023
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 26/BB-XĐGT ngày 22/5/2023, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 20/5/2023)

720,000       720,000           có chủ

2 HĐGTGT'
00000017 4/2/2024

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 11 hộp gỗ xẻ, chủng loại 
Trám trắng nhóm VII; khối lượng: 1,109 m3 từ tiểu khu 348, xã 
Canh Liên về Hạt Kiểm lâm Vân Canh và bốc xếp vào kho, theo 
Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 13/3/2022 (Hóa đơn giá trị gia 
tăng số 00000017, ngày 02/4/2024)

3,850,000    3,850,000        vô chủ

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ, XỬ LÝ
 TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU

 Tổng số đề 
nghị cấp  Ghi chú 

(Kèm theo Công văn số             /CCKL-TCHC ngày           tháng 4 năm 2024)

TT Số CT Ngày tháng Nội dung chi 

Thu 
(Giấy nộp 
tiền vào 
NSNN)

 Số tiền
 chi phí thực 

tế  

Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn

ĐỀ NGHỊ TRÍCH LẠI CHI PHÍ
Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh (tang vật VPHC bị tịch thu)

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH

A. SỐ TIỀN THU

Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh



3 HĐGTGT'
00000018 4/2/2024

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 08 hộp gỗ xẻ, chủng loại 
Chò xót, Trâm nhóm V; khối lượng: 1,066 m3 ttừ khu vực Suối 
Vườn Trầu, tiểu khu 342, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh về Trạm 
Kiểm lâm Canh Vinh và bốc xếp vào kho, theo Biên bản kiểm tra 
lâm sản ngày 23/6/2022 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 00000018, 
ngày 02/4/2024)

2,200,000    2,200,000        vô chủ

4 HĐGTGT'
00000014 4/2/2024

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 03 hộp; khối lượng: 0,381 
m3, chủng loại: Thông nàng nhóm IV từ khu vực Hầm Rùa, tiểu khu 
373, xã Canh Liên, huyện Vân Canh về Hạt Kiểm lâm huyện Vân 
Canh và bốc xếp vào kho, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 
07/8/2022 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 00000014, ngày 02/4/2024)

1,100,000    1,100,000        vô chủ

5 HĐGTGT'
00000016 4/2/2024

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 26 hộp; khối lượng: 
1,441m3, chủng loại: Lim vàng nhóm V, Trám trắng nhóm VII từ 
khu vực làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh về Trạm 
Kiểm lâm Canh Vinh và bốc xếp vào kho, theo Biên bản kiểm tra 
lâm sản ngày 17/9/2022 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 00000016, 
ngày 02/4/2024)

4,400,000    4,400,000        vô chủ

6 HĐGTGT'
00000015 4/2/2024

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 19 hộp; khối lượng: 
1,382m3 (Một khối ba tám hai), chủng loại: Lim vàng nhóm V, 
Bằng lăng tía nhóm III từ khu vực làng Canh Tiến, xã Canh Liên, 
huyện Vân Canh về Trạm Kiểm lâm Canh Vinh và bốc xếp vào kho, 
theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 25/9/2022 (Hóa đơn giá trị gia 
tăng số 00000015, ngày 02/4/2024)

4,400,000    4,400,000        vô chủ

7 00000388 9/30/2022 Chi phí mua bạt che phủ, bảo quản lâm sản tịch thu theo hóa đơn 
bán hàng số 00000388 ngày 30/9/2022 1,170,000    1,170,000        vô chủ

8 Danh sách 12/8/2023 Họp hội đồng định giá trị khởi điểm tài sản bán thanh lý theo Biên 
bản định giá ngày 08/12/2023 620,000       620,000           vô chủ

9 Phiếu thu 
10 12/1/2022 Chi phí thông báo truy tìm chủ lâm sản theo phiếu thu số 10 ngày 

01/12/2022 1,000,000    1,000,000        vô chủ

10
HĐGTGT

25 3/16/2024
Thù lao Dịch vụ đấu giá tài sản Hợp đồng số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 
03/1/2024 (Hóa đơn GTGT số 25 ngày 16/3/2024) 2,434,917    2,434,917        vô chủ

11
26 3/16/2024

Dịch vụ thông báo đấu giá tài sản Hợp đồng số 02/HĐ-DVĐGTS 
ngày 03/1/2024 (Hóa đơn GTGT số 26 ngày 16/3/2024)

810,000       810,000           vô chủ

12 Thông báo 4/1/2024 Tiền nộp thuế tài nguyên 2,359,878 2,359,878        vô chủ



13 HĐ
'00000009 4/3/2024

Giám định thiệt hại rừng, địa điểm: Khoảnh 6, Tiểu khu 316 xã 
Canh Liên, huyện Vân Canh, Hợp đồng số 03/HĐ-GĐR ngày 
22/3/2023, theo Hóa đơn số 00000009 ngày 03/4/2024

7,265,000 7,265,000        vô chủ

II 26,104,865 26,104,865

1 Danh sách 10/12/2022
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 07/BB-XĐGT ngày 12/10/2022, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 11/10/2022)

500,000 500,000 vô chủ

2 Danh sách 01/9/2022
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 05/BB-XĐGT ngày 01/9/2022, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 31/8/2022)

500,000 500,000 vô chủ

3 Danh sách 02/9/2022
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 06/BB-XĐGT ngày 02/9/2022, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 31/8/2022)

500,000 500,000 vô chủ

4 Danh sách 7/7/2022
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 04/BB-XĐGT ngày 7/7/2022, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 6/7/2022)

500,000 500,000 vô chủ

5 Danh sách 17/4/2022
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 03/BB-XĐGT ngày 18/4/2022, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 16/4/2022)

500,000 500,000 vô chủ

6 Danh sách 18/4/2022
Danh sách nhận tiền họp Hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC (Biên bản số 02/BB-XĐGT ngày 17/4/2022, Biên bản kiểm 
tra lâm sản ngày 16/4/2022)

500,000 500,000 vô chủ

7 Danh sách 12/8/2023 Họp hội đồng định giá trị khởi điểm tài sản bán thanh lý 08/12/2023 
(Biên bản xác định giá khởi điểm tài sản ngày 8/12/2023) 600,000 600,000 vô chủ

8 HĐGTGT
'00000026 23/09/2022

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 22 hộp gỗ với khối lượng 
1,274m3, từ khu phố 1, phường Tam Quan về Hạt Kiểm lâm tạm 
giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 31/8/2022 (Hóa đơn giá 
trị gia tăng số 000000026, ngày 23/9/2022)

3,200,000 3,200,000 vô chủ

9 HĐGTGT
'00000022 9/8/2022

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 30 hộp gỗ với khối lượng 
0,593m3, từ Tổ 4, khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam 
về Hạt Kiểm lâm tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 
06/7/2022 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 000000022, ngày 8/9/2022)

1,800,000 1,800,000 vô chủ

Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn (tang vật VPHC bị tịch thu)



10 HĐGTGT
'00000025 9/22/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 5 hộp gỗ với khối lượng 
0,394 m3, từ thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc về Hạt Kiểm lâm 
tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 31/8/2022 (Hóa đơn 
giá trị gia tăng số 000000025, ngày 22/9/2022)

1,400,000 1,400,000 vô chủ

11 HĐGTGT
'00000019 9/5/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 19 hộp gỗ với khối lượng 
2,311 m3, từ khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương về Hạt Kiểm 
lâm tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 16/4/2022 (Hóa 
đơn giá trị gia tăng số 000000019, ngày 5/9/2022)

3,800,000 3,800,000 vô chủ

12 HĐGTGT
'00000020 9/6/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 17 hộp gỗ với khối lượng 
1,228 m3, từ khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương về Hạt Kiểm 
lâm tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 16/4/2022 (Hóa 
đơn giá trị gia tăng số 000000019, ngày 6/9/2022)

3,200,000 3,200,000 vô chủ

13 Phiếu thu 4/27/2022 Thông báo tìm chủ lâm sản lô gỗ 1,228m3 gỗ ( Phiếu thu ngày 
27/4/2022) 200,000 200,000 vô chủ

14 Phiếu thu 9/15/2022 Thông báo tìm chủ lâm sản lô gỗ 0,394m3 gỗ ( Phiếu thu ngày 
15/9/2022) 200,000 200,000 vô chủ

15 Phiếu thu 4/27/2022 Thông báo tìm chủ lâm sản lô gỗ 2,311m3 gỗ ( Phiếu thu ngày 
27/4/2022) 200,000 200,000 vô chủ

16 Phiếu thu 10/24/2022 Thông báo tìm chủ lâm sản lô gỗ 0,170m3 gỗ ( Phiếu thu ngày 
24/10/2022) 200,000 200,000 vô chủ

17 Phiếu thu 7/17/2022 Thông báo tìm chủ lâm sản lô gỗ 0,593m3 gỗ ( Phiếu thu ngày 
17/7/2022) 200,000 200,000 vô chủ

18 Phiếu thu 9/15/2022 Thông báo tìm chủ lâm sản lô gỗ 1,274m3 gỗ ( Phiếu thu ngày 
15/9/2022) 200,000 200,000 vô chủ

19 HĐGTGT
3 31/01/2024

Thanh toán tiền Dịch vụ bán đấu giá theo hợp đồng số 01/HĐ-
DVĐGTS ngày 03/01/2024 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 3, ngày 
31/01/2024)

4,752,000 4,752,000 vô chủ

20
Giấy nộp 
tiền vào 
NSNN

1/26/2024 Giấy nộp tiền vào NSNN ( tiền thuế tài nguyên) 3,152,865 3,152,865 vô chủ
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